
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:            

V/v công bố danh sách cá nhân được 

cấp chứng chỉ hành nghề khám, 

chữa bệnh tại Sở Y tế Đắk Nông từ 

tháng 07/2023 đến tháng 12/2023 

           Đắk Nông, ngày      tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo 

quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh được Sở Y tế 

Đắk Nông cấp chứng chỉ hành nghề từ tháng 07/2023 đến tháng 12/2023 lên Trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế như sau: (phụ lục gửi kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức được 

biết./. 

 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (biết);                  

- VP Sở, Th tra Sở, P. TCCB; 

- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA 

BỆNH TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NVYD ngày…… tháng 02 năm 2024 

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

TT Số Chứng chỉ  Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  3497/ĐNO- CCHN Lương Thị Hiếu Krông Nô, Đắk Nông 
Cao đẳng 

VTLT-PHCN® 

2  3498/ĐNO- CCHN Phạm Thanh Hoàng Gia Nghĩa, Đắk Nông 
Bác sĩ CKI Sản 

phụ khoa® 

3  3499/ĐNO- CCHN Phan Thị Hạnh Đăk Song, Đắk Nông Bác sĩ y khoa® 

4  3500/ĐNO- CCHN Trần Thị Kim Loan Krông Pắc, Đắk Lắk Bác sĩ y khoa 

5  3501/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Tuyết Đắk RLấp, Đắk Nông Cao đẳng ĐD 

6  3502/ĐNO- CCHN Dương Thị Thuý Nga Đắk Mil, Đắk Nông Bs nội khoa 

7  3504/ĐNO- CCHN Trần Thị Thuý Nhung Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ ® 

8  3506/ĐNO- CCHN Lương Thị Mỹ Dung Cư Jút, Đắk Nông CNĐD 

9  3508/ĐNO- CCHN Trương Thị Tuyết Anh Đắk R’Lấp, Đắk Nông CN xét nghiệm 

10  3509/ĐNO- CCHN Phan Tuấn Nam Cư M’gar, Đắk Lắk BS Y khoa 

11  3510/ĐNO- CCHN Nguyễn Đắk Thành Đắk Mil, Đắk Nông Bs CKI YHCT 

12  3511/ĐNO- CCHN Trần Lê Quang Đắk RLấp, Đắk Nông Bs y khoa 

13  3512/ĐNO- CCHN Bùi Xuân Hải Đắk Glong, Đắk Nông Bs y khoa 

14  3503/ĐNO- CCHN H Trang ê Nuôl Buôn Ma Thuột Điều dưỡng TH 

15  3505/ĐNO- CCHN Bế Thu Giang Cư Jut, Đắk Nông CNĐD 

16  3507/ĐNO- CCHN Phạm Thị Lệ Thường Đắk R’Lấp, Đắk Nông Y sĩ 

17  3513/ĐNO- CCHN Nguyễn Trí Kiên TP HCM BS y khoa ® 

18  3514/ĐNO- CCHN Hồ Thị Nguyên Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

19  3515/ĐNO- CCHN Đặng Thị Làn Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

20  3516/ĐNO- CCHN Phùng Thị Yến Hồng Krông Nô, Đắk Nông ĐDTH 

21  3517/ĐNO- CCHN Ngô Thị Hiền Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

22  3518/ĐNO- CCHN Nguyễn Xuân Hạnh Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 



23  3519/ĐNO- CCHN Hà Quang Bắc Cư Jut, Đắk Nông BS y khoa 

24  3520/ĐNO- CCHN Phạm Hồng Hảo Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

25  3521/ĐNO- CCHN Đinh Thị Hoè Đắk Song, Đắk Nông 
Y sĩ YHCT, CĐ 

PHCN ® 

26  3522/ĐNO- CCHN Dương Thị Thu Sương Đắk Glong, Đắk Nông Y sĩ ® 

27  3523/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Lan Uyên Cư Jut, Đắk Nông 
CN xét nghiệm 

® 

28  3524/ĐNO- CCHN Nguyễn Viết Duyên Cư Jút, Đắk Nông BS y khoa ® 

29  3525/ĐNO- CCHN Đặng Hồng Vũ Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sĩ ® 

30  3526/ĐNO- CCHN Nguyễn Duy Huy Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sĩ ® 

31  3527/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Hồng Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sĩ ® 

32  3528/ĐNO- CCHN Hoàng Xuân Song Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ ® 

33  3529/ĐNO- CCHN Lại Văn Quỳnh Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sĩ ® 

34  3530/ĐNO- CCHN Lưu Thị Hương Đắk Glong, Đắk Nông Y sĩ YHCT® 

35  3531/ĐNO- CCHN Trần Nữ Quỳnh Như Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa® 

36  3532/ĐNO- CCHN Đặng Ngọc Tình Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs dự phòng® 

37  3533/ĐNO- CCHN Phạm Thị Bảo Trâm Cư Jút, Đắk Nông Cn điều dưỡng 

38  3534/ĐNO- CCHN Châu Thị Thu Hoà Krông Nô, Đắk Nông Cn điều dưỡng 

39  3535/ĐNO- CCHN Vũ Thị Phương Krông Nô, Đắk Nông Cn điều dưỡng 

40  3536/ĐNO- CCHN Phan Thị Lài Krông Nô, Đắk Nông Cn điều dưỡng 

41  3537/ĐNO- CCHN Châu Ngọc Tính Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs dự phòng 

42  3538/ĐNO- CCHN Vũ Thị Dinh Krông Nô, Đắk Nông 
Cn điều dưỡng 

SPK 

43  3539/ĐNO- CCHN Trần Thị Hằng Krông Nô, Đắk Nông 
Cn điều dưỡng 

SPK 

44  3540/ĐNO- CCHN Nguyễn Thu Loan Krông Nô, Đắk Nông Cn điều dưỡng  

45  3541/ĐNO- CCHN Nguyễn Công Hiếu Krông Nô, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

46  3543/ĐNO- CCHN Nguyễn Thế Hiệp Cư Jút, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

47  3544/ĐNO- CCHN Đinh Văn Thế Tuy Đức, Đắk Nông Bác sĩ yhct ® 

48  3545/ĐNO- CCHN Phạm Thị Minh Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 

49  3546/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Nhản Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 



50  3547/ĐNO- CCHN Dương Thị Nga Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 

51  3548/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hậu Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 

52  3549/ĐNO- CCHN Phan Thị Phương Đắk Mil, Đắk Nông CNĐD GMHS 

53  3550/ĐNO- CCHN Trương Thị Hương Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 

54  3551/ĐNO- CCHN Nguyễn Thuỳ Linh Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 

55  3552/ĐNO- CCHN Phan Toàn Định Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ 

56  3553/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Nam Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ 

57  3554/ĐNO- CCHN Cao Thị Huế Đắk RLấp, Đắk Nông Y sĩ 

58  3555/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Ly Na Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ 

59  3556/ĐNO- CCHN Bùi Tuấn Anh Cư Jút, Đắk Nông CNĐD Nha 

60  3557/ĐNO- CCHN Lê Phan Bảo Lưu Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

61  3558/ĐNO- CCHN Nguyễn Thành Long Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

62  3559/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thu Hà BMT, Đắk Lắk Bác sỹ YHCT 

63  3560/ĐNO- CCHN Nguyễn Thuỳ Trang Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

64  3562/ĐNO- CCHN Đỗ Thu Trang Krông Nô, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

65  3563/ĐNO- CCHN Đinh Thị Mai Linh Cư Jút, Đắk Nông CNXN 

66  3564/ĐNO- CCHN Lê Thị Long Đắk rlấp, Đắk Nông ĐDTH  

67  3565/ĐNO- CCHN Trần Thị Ngọc Điệp Đắk Song, Đắk Nông Cử nhân XN 

68  3566/ĐNO- CCHN Y Ví Đắk Song, Đắk Nông Bs Y Khoa 

69  3567/ĐNO- CCHN Lê Thị Tố Uyên Đắk Rlấp, Đắk Nông Bs Y Khoa 

70  3568/ĐNO- CCHN Nguyễn Anh Thuận Đắk Mil, Đắk Nông Bs Y Khoa 

71  3569/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Lý Đắk Glong, Đắk Nông CNĐD 

72  3570/ĐNO- CCHN Đỗ Thị Vượng Đắk Glong, Đắk Nông CNĐD 

73  3571/ĐNO- CCHN Trần Văn Hoàng Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs YHCT 

74  3572/ĐNO- CCHN Lê Mạnh Triệu Đắk RLấp, Đắk Nông BSYK 

75  3573/ĐNO- CCHN Trần Minh Trí Đắk Mil, Đắk Nông BSYK 

76  3574/ĐNO- CCHN Nguyễn Đức Thắng Đắk Mil, Đắk Nông BSYK 



77  3575/ĐNO- CCHN Đào Khắc Long Gia Nghĩa, Đắk Nông  Y sĩ 

78  3576/ĐNO- CCHN Phan Thị Tiến Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 

79  3577/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thu Ái Krông Nô, Đắk Nông CNĐDSPK 

80  3578/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Huệ Krông Nô, Đắk Nông CNĐDSPK 

81  3579/ĐNO- CCHN Trương Thị Tuyết Krông Nô, Đắk Nông CNĐDSPK 

82  3580/ĐNO- CCHN Võ Thị Châu Hà BMT, Đắk Lắk CNĐDSPK 

83  3581/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thảo Cư Jút, Đắk Nông CNĐDSPK 

84  3582/ĐNO- CCHN Ngân Thị Thuận Cư Jút, Đắk Nông CNĐDSPK 

85  3583/ĐNO- CCHN Mai Thị Ngọc Trang Cư Jút, Đắk Nông CNĐDSPK 

86  3585/ĐNO- CCHN Thị Uyên Tuy Đức, Đắk Nông CNĐD  

87  3586/ĐNO- CCHN Thái Thị Hiền Ea Hleo, Đắk Lăk CNĐD 

88  3587/ĐNO- CCHN Phạm Văn Tín Đắk Mil, Đắk Nông BSYK 

89  3584/ĐNO- CCHN Thị Diêm Tuy Đức, Đắk Nông CNĐD GMHS 

90  3589/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Quỳnh Như Đắk R’Lấp, Đắk Nông BSYK 

91  3590/ĐNO- CCHN Phạm Thị Tú Uyên Gia Nghĩa, Đắk Nông Y Sĩ YHCT 

92  3591/ĐNO- CCHN 
Bạch Đức Quang 

Nguyên 
Đắk Mil, Đắk Nông BSYK 

93  3592/ĐNO- CCHN Phạm Đăng Khoa Đắk Song, Đắk Nông Bác sĩ YHCT 

94  3593/ĐNO- CCHN Nguyễn Hoàng Thiện Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYK 

95  3594/ĐNO- CCHN Phạm Mạnh Tường Đắk Song, Đắk Nông BSYK 

96  3595/ĐNO- CCHN Lâm Thị Thu Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

97  3596/ĐNO- CCHN Thị Tâm Tuy Đức, Đắk Nông Hộ sinh CĐ 

98  3597/ĐNO- CCHN Thị Tinh Đắk R’Lấp, Đắk Nông CNXN 

99  3598/ĐNO- CCHN Thị Viên Tuy Đức, Đắk Nông Cao đẳng ĐD 

100  3599/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thuỳ Trang Đắk R’Lấp, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

101  3600/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Đồng Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ YHCT 

102  3601/ĐNO- CCHN Hoàng Tuấn Anh Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bác sĩ YHCT 

103  3602/ĐNO- CCHN Vũ Hoài Hương Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYK 



104  3603/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Kiều Oanh Gia Nghĩa, Đắk Nông Điều dưỡng TH 

105  3604/ĐNO- CCHN Trần Thị Minh Krông Nô, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

106  3605/ĐNO- CCHN Ngô Công Thành Cư Jut, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

107  3606/ĐNO- CCHN Nguyễn Quang Phong Tuy Đức, Đắk Nông Y sĩ 

108  3607/ĐNO- CCHN Lê Thị Thảo Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYK 

109  3608/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hồng Cư Jut, Đắk Nông KTV XN 

110  3609/ĐNO- CCHN Tô Thị Nhĩ Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

111  3610/ĐNO- CCHN Vy Thị Nga Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ YHCT 

112  3611/ĐNO- CCHN Crông Pô Sang Nai Vân Lâm Đồng Cao đẳng ĐD 

113  3612/ĐNO- CCHN Lưu Thị Loan Lâm Đồng Điều dưỡng TH 

114  3613/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Kim Phung Lâm Đồng Cn XN 

115  3614/ĐNO- CCHN Lương Minh Tuấn Đắk Song, Đắk Nông CNXN 

116  3615/ĐNO- CCHN Nguyễn Ly Sắc Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs YK 

117  3616/ĐNO- CCHN Nguyễn Hoàng Thạch Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

118  3617/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Xuân Cư Jút, Đắk Nông KTVXN 

119  3618/ĐNO- CCHN Trịnh Tiến Nghĩa Cư Jút, Đắk Nông KTV PHCN 

120  3619/ĐNO- CCHN Lê Tiến Dũng Gia Nghĩa, Đắk Nông 
BS CKI Tâm 

thần 

121  3620/ĐNO- CCHN Lê Thị Minh Tâm Đắk Glong, Đắk Nông YS YHCT 

122  3621/ĐNO- CCHN Lê Thị Tâm An Đắk Mil, Đắk Nông Y sĩ 

123  3622/ĐNO- CCHN Trương Lê Bích Trâm Đắk Song, Đắk Nông Cđ điều dưỡng 

124  3625/ĐNO- CCHN Trần Bùi Kiều Oanh Đắk Mil, Đắk Nông YS YHCT 

125  3626/ĐNO- CCHN Mai Thị Trang Gia Nghĩa, Đắk Nông CNXN 

Tổng cộng: 125 Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh 
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